
TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh
Điểm xếp loại 

tốt nghiệp
Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú

1 205307872 Tôn Thiện Quỳnh Nga 21/08/1964 Phú Thọ 8.06 Giỏi

2 205304772 Nguyễn Thái Sơn 28/06/1971 Nam Định 8.09 Khá

3 205300102 Nguyễn Hoàng Mai Chi 19/07/1976 TP Hồ Chí Minh 7.9 Khá

4 205300122 Trần Thị Uyên Lộc 18/12/1968 TP Hồ Chí Minh 7.88 Khá

5 205302762 Phạm Thị Xuân Thủy 15/10/1972 Nghệ An 7.68 Khá

6 205307802 Trương Thị Minh Ngọc 08/11/1961 Nghệ An 7.52 Khá

7 205307722 Nguyễn Thị Thanh Thúy 23/06/1973 Cà Mau 7.55 Khá

8 205301282 Nguyễn Thị Bích Thủy 10/01/1966 Nghệ An 7.52 Khá

9 205304742 Nguyễn Thị Liên 01/07/1961 Khánh Hòa 7.43 Khá

10 205305692 Phan Thị Tuyết Dung 26/04/1983 An Giang 7.45 Khá

11 205307742 Nguyễn Thị Bích 16/03/1964 Lâm Đồng 7.45 Khá

12 205307172 Huỳnh Đức Thọ 21/07/1969 Nam Định 7.45 Khá

13 205302862 Lê Hoàng Yến 12/12/1970 Sóc Trăng 7.42 Khá

14 205303432 Lê Thanh Thủy 25/10/1978 Minh Hải 7.42 Khá

15 205302712 Lê Thị Thanh Trang 11/09/1974 Bạc Liêu 7.33 Khá

16 205303142 Thái Thị Thủy 10/10/1976 Hà Tĩnh 7.31 Khá

17 205301772 Châu Thanh Thủy 17/11/1962 Ninh Thuận 7.18 Khá

18 205304822 Lê Thị Minh 12/08/1955 Hà Tĩnh 7.18 Khá

19 205301002 Phạm Tuấn Anh 10/10/1973 Bắc Giang 7.17 Khá

20 205307732 Nguyễn Thị Nga 25/04/1960 Lâm Đồng 7.08 Khá

21 205305562 Quách Hoàng Phi 08/10/1977 Hậu Giang 7.02 Khá

22 205307792 Phan Thị Kim Vân 05/09/1968 Hà Nội 6.94 TBK

23 205307762 Vũ Xuân Lập 18/03/1963 Lâm Đồng 6.82 TBK

24 205303632 Phan Thị Cúc 01/11/1958 Bình Định 6.64 TBK

Danh sách gồm 24 sinh viên, trong đó:

- Giỏi: 2 SV

- Khá: 19 SV

- TB Khá: 3 SV
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Họ và tên

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỂN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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